
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 27A, khu phố 4, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

20/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC 
THỊNH

1301064175

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán mô tô, xe máy 4541

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới  hàng hóa

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ lâm sản và động vật pháp luật cấm kinh doanh)

4620

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

12. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

13. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

14. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

15. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100(Chính)

16. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUOC THINH IMPORT AND EXPORT 
TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SX TM XNK QUỐC THỊNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0938238151
Email: congtyquocthinh2018@gmail.c

om

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

17. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

18. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

19. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

20. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

25. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

26. Trồng cây hàng năm khác 0119

27. Trồng cây lâu năm  khác 0129

28. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

29. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất mùn cưa, dâm bào, viên củi nén

1629

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

5229

33. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

34. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

35. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 320824995

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 234D, khu phố 3, Phường 8, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 234D, khu phố 3, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

NGUYỄN QUỐC THỊNH Nam
03/12/1974 Kinh Việt Nam

29/12/2014 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       320824995
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 234D, khu phố 3, Phường 8, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 234D, khu phố 3, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC THỊNH Nam

03/12/1974 Kinh Việt Nam

29/12/2014 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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